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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

- Thành phần Hội đồng xét xử Pc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Minh Hải. 

Các Thẩm phán:     Ông Lò Văn Điệt. 

 Bà Tòng Thị Hiền. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Minh Đức - Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Sơn La. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La tham gia phiên tòa: 
Ông Hà Văn Quang - Kiểm sát viên. 

Ngày 16 tháng 01 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 09/2019/TLPT-TC ngày 23 tháng 12 

năm 2019 về việc Tranh chấp quyền sử dụng đất. 

Do bản án dân sự sơ thẩm số 25/2019/DS-ST ngày 15 tháng 11 năm 2019 

của Tòa án nhân dân C, tỉnh Sơn La bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 08/2019/QĐ-PT ngày 

27 tháng 12 năm 2019, giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Bà Trần Thị T. Địa chỉ: Tiểu khu B, thị trấn C, huyện C, 

tỉnh Sơn La. Vắng mặt. 

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn (văn bản ủy quyền ngày 24 

tháng 12 năm 2019): Chị Thẩm Hồng T1. Địa chỉ: Số 7D, ngõ 82, phố A, 

phường B, quận C, Thành phố Hà Nội. Có mặt. 

2. Bị đơn: Bà Bùi Thị T2. Địa chỉ: Tiểu khu 12, thị trấn C, huyện C, tỉnh 

Sơn La. Có mặt. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

- Chị Nguyễn Thị T3. Địa chỉ: Căn hộ 701, chung cư B12, ngõ 28, Xuân 

La, phường B, quận C, Thành phố Hà Nội. Có mặt. 

Người đại diện theo ủy quyền của chị T3 (văn bản ủy quyền ngày 14 

tháng 01 năm 2020): Chị Thẩm Hồng T1 (là người ủy quyền của nguyên đơn). 

Có mặt. 



2 

- Anh Nguyễn Ngọc T4 (Nguyễn Văn T4, Nguyễn Viết T4). Địa chỉ: Tiểu 

khu 13, thị trấn C, huyện C, tỉnh Sơn La. Có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. 

- Ông Trần Đức T5. Địa chỉ: Tiểu khu 12, thị trấn C, huyện C, tỉnh Sơn 

La. Vắng mặt. 

Người đại diện theo ủy quyền của ông T (văn bản ủy quyền ngày 19 tháng 

12 năm 2017): Bà Bùi Thị T2 (là bị đơn trong vụ án). 

4. Người kháng cáo: Bà Trần Thị T là bị đơn; chị Nguyễn Thị T3, anh 

Nguyễn Ngọc T4 là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo bản án sơ thẩm thì nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Trong đơn khởi kiện, các bản tự khai và quá trình giải quyết vụ án, 

nguyên đơn bà Trần Thị T trình bày: 

Gia đình bà T có một thửa đất diện tích 700m2 gồm 150m2 đất ở và 550m2 

đất vườn tạm giao, thuộc thửa đất số 131, tờ bản đồ số 01 tại tiểu khu 13, thị trấn 

C, huyện C, tỉnh Sơn La, đất có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A 

027691 mang tên Trần Thị T do Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La cấp ngày 

20/11/1992. Gia đình bà T đã sinh sống ổn định trên diện tích đất trên. 

Năm 2007, chồng bà T là ông Nguyễn Viết S chết không để lại di chúc. 

Năm 2011, bà T sửa lại nhà, dựng một ngôi nhà gỗ nằm giữa thửa đất nêu trên 

và có chừa lại hai thửa đất hai bên đầu hồi nhà có chiều ngang khoảng 5m và 

6m. Năm 2012, bà T chuyển về Hà Nội sinh sống cùng con gái là chị Nguyễn 

Thị T3, nhà đất tại tiểu khu 13, thị trấn C không có người sử dụng. 

Khoảng cuối tháng 4, đầu tháng 5/2017, bà Bùi Thị T2 đã xây dựng một 

ngôi nhà khung sắt có diện tích khoảng 50m2 trên thửa đất trống đầu hồi bên 

phải nhà bà T tại tiểu khu 13, thị trấn C. Sau khi biết tin, bà T đã về C để ngăn 

cản việc xây dựng trái phép của bà T2 thì được bà T2 cho biết từ năm 2004, ông 

S cùng với anh Nguyễn Ngọc T4 và chị Phạm Thị L (là con trai và con dâu của 

bà T) đã lập giấy chuyển nhượng cho bà T2 100m2 đất thuộc thửa đất nêu trên. 

Bà T khẳng định bà hoàn toàn không biết việc chuyển nhượng đất với bà 

T2; chữ ký trong Giấy chuyển nhượng nhà ở đề ngày 18/12/2003 không phải là 

chữ ký của bà và ông S; bà cũng chưa bao giờ trao đổi, bàn bạc gì với bà T2 về 

việc bán đất. Do đó, bà T đã khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết: Buộc gia đình 

bà Bùi Thị T2 phải tháo dỡ ngôi nhà lắp ghép, trả lại cho bà và anh Nguyễn 

Ngọc T4, chị Nguyễn Thị T3 100m2 đất tại tiểu khu 13, thị trấn C, huyện C, tỉnh 

Sơn La. 

Bị đơn bà Bùi Thị T2 trình bày:  

Ngày 18/12/2003, bà T2 có nhận chuyển nhượng của bà Trần Thị T và 

ông Nguyễn Viết S 100m2 đất tại tiểu khu 13, thị trấn C, huyện C, tỉnh Sơn La. 

Hai bên có lập giấy tờ chuyển nhượng tại nhà bà T, với sự có mặt của bà T2, bà 

T, ông S và chị Phạm Thị L (trước đây là vợ của anh Nguyễn Ngọc T4 là con 
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trai của bà T). Chị L là người đã viết giấy tờ chuyển nhượng để cho bà T và ông 

S trực tiếp ký vào. Sau khi lập xong giấy tờ thì hai bên có mời bà Lê Thị L1 là 

hàng xóm của bà T sang, bà L1 đã đọc lại nội dung giấy chuyển nhượng và ký 

tên là người làm chứng. Sau đó bà T2 có xin xác nhận của ông Nguyễn Minh L2 

là Tiểu khu trưởng tiểu khu 13, thị trấn C tại thời điểm năm 2003. 

Hai bên thỏa thuận giá trị chuyển nhượng đất là 45.000.000đ, bà T2 đã 

trực tiếp giao số tiền nêu trên cho bà T và ông S tại buổi chuyển nhượng đất 

ngày 18/12/2003, việc giao tiền có sự chứng kiến của chị L. 

Khoảng năm 2010, bà T2 nhiều lần yêu cầu bà T đưa cho mượn Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình bà T để làm thủ tục xin cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đối với 100m2 đất đã nhận chuyển nhượng nhưng bà 

T đều không đưa. Đến năm 2011, khi bà T làm nhà thì có gọi bà T2 sang để giao 

lại 100m2 đất mà bà T2 đã nhận chuyển nhượng từ năm 2003, có sự chứng kiến 

của ông Đặng Văn P, địa chỉ: Tiểu khu 13, thị trấn C, huyện C, tỉnh Sơn La. Đến 

cuối năm 2016 thì bà T2 dựng 01 nhà khung sắt trên diện tích đất nêu trên để 

làm kho. 

Bà T2 cho rằng bà đã nhận chuyển nhượng thửa đất nêu trên của bà T và 

ông S nên thửa đất này thuộc quyền quản lý, sử dụng của gia đình bà T2 nên bà 

T2 không nhất trí với các yêu cầu khởi kiện của bà T. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chị Nguyễn Thị T3 trình bày: 

Chị T3 là con gái của ông Nguyễn Viết S và bà Trần Thị T. Ông S và bà T 

có tài sản chung là ngôi nhà nằm trên thửa đất có diện tích 700m2 tại tiểu khu 

13, thị trấn C, huyện C, tỉnh Sơn La. Năm 2007, ông S chết không để lại di chúc, 

chị T3 không thấy bố mẹ nói gì về việc chuyển nhượng đất mà chỉ biết việc bố 

mẹ chị có cho anh Nguyễn Ngọc T4 một phần đất trong số đất của bố mẹ và 

dựng cho anh T4 một ngôi nhà cấp 4. 

Năm 2010, khi sửa nhà, bà T đã phá dỡ ngôi nhà cấp 4 nêu trên. Cuối năm 

2010, chị T3 lấy chồng và chuyển về Hà Nội sinh sống. Hiện nay, chị T3 xác 

định 1/2 thửa đất có diện tích 700m2 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

A 027691 mang tên bà Trần Thị T do Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La cấp ngày 

20/11/1992 là di sản của ông S. Do đó, chị T3 yêu cầu bà T2 phải tháo dỡ ngôi 

nhà lắp ghép để trả lại cho chị, bà T và anh T4 100m2 đất tại thị trấn C, huyện C, 

tỉnh Sơn La. 

 Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan anh Nguyễn Ngọc T4 trình bày: 

Anh T4 là con trai của ông Nguyễn Viết S và bà Trần Thị T. Trước đây 

anh T4 và chị Phạm Thị L là vợ chồng, đến năm 2004 thì anh và chị L ly hôn. 

Ông S và bà T có tài sản chung là ngôi nhà nằm trên thửa đất có tổng diện tích 

700m2 tại tiểu khu 13, thị trấn C, huyện C, tỉnh Sơn La. Sau khi anh T4 lập gia 

đình thì ông S và bà T có cho anh một phần đất thuộc thửa đất của ông S, bà T 

và dựng cho 01 ngôi nhà cấp 4, việc cho đất chưa lập thành văn bản. 

Cuối năm 2003, anh T4 lái xe gây tai nạn, do không có tiền bồi thường 
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nên anh đã xin ông S cho chuyển nhượng thửa đất nêu trên cho bà Bùi Thị T2, 

ông S đồng ý nhưng bà T không biết gì về việc chuyển nhượng đất. Thời điểm 

đó, bà T2 là người trực tiếp đến mua đất, chị L là người viết giấy chuyển 

nhượng, ngoài ra còn có bà Lê Thị L1 là người làm chứng. Tuy nhiên, giữa ông 

S và bà T2 không thống nhất được với nhau về giá trị chuyển nhượng nên không 

có việc bà T2 giao tiền mua đất cho gia đình anh. 

Cũng trong thời gian này, bà T vay được tiền của họ hàng để đưa cho anh 

T4 bồi thường nên việc chuyển nhượng đất cho bà T2 không được tiếp tục thực 

hiện. Năm 2007, ông S chết không để lại di chúc, từ năm 2003 đến năm 2007, 

anh T4 không thấy ông S nhắc lại về việc chuyển nhượng đất cho bà T2. Đến 

năm 2017, bà T2 tự ý xây nhà trên diện tích đất ông S và bà T từng hứa cho anh 

T4. Hiện nay anh T4 xác định 1/2 thửa đất có diện tích 700m2 theo Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất số A 027691 mang tên bà Trần Thị T do Ủy ban nhân 

dân tỉnh Sơn La cấp ngày 20/11/1992 là di sản của ông S. Do đó, anh T4 yêu 

cầu bà T2 phải tháo dỡ ngôi nhà lắp ghép để trả lại cho anh, bà T và chị L 100m2 

đất tại thị trấn C, huyện C, tỉnh Sơn La. 

Tại bản án dân sự sơ thẩm số 25/2019/DS-ST ngày 15/11/2019, Tòa án 

nhân dân C, tỉnh Sơn La đã quyết định: 

Căn cứ Điều 203 Luật đất đai năm 2013;  

Căn cứ khoản 9 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35 và khoản 1 Điều 39, 

Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự. 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 24; khoản 3 Điều 26 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về 

mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án. 

1. Không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Trần 

Thị T; yêu cầu của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan chị Nguyễn Thị T3, 

anh Nguyễn Viết T4.  

2. Giao cho bà Bùi Thị T2 và ông Trần Đức T5 quản lý sử dụng diện tích 

đất 89,4m2 và tài sản trên đất là một nhà khung sắt, lợp mái tôn có diện tích 

32,5m2 (chiều rộng 5m, chiều dài 6,5m).  

Đất có vị trí tiếp giáp như sau: Phía Đông Bắc giáp đường Quốc lộ 6 là 

5m; phía Đông Nam giáp đất nhà ông bà H - V là 2,4m + 13,1m + 1,9m; phía 

Tây Nam giáp đất nhà bà T là 5,1m; phía Tây Bắc giáp đất nhà bà T là 6,6m + 

7,9m + 2,7m.  

Trong đó: Phần đất nằm trong hành lang giao thông là 13m2 (hành L1g 

giao thông tính từ tim đường vào là 15,5m) (cụ thể: Phía Đông Bắc giáp đường 

Quốc lộ 6 là 5m; phía Đông Nam giáp đất nhà ông bà H - V là 2,4m; phía Tây 

Nam giáp đất nhà bà T2 là 5m; phía Tây Bắc giáp đất nhà bà T là 2,7m); phần 

đất nằm ngoài hành lang giao thông là 76,4m2 (cụ thể: Phía Đông Bắc giáp 

phần đất bà T2 đang sử dụng nằm trong hành lang giao thông 5m; phía Đông 

Nam giáp đất nhà ông bà H - V là 13,1m + 1,9m; phía Tây Nam giáp đất nhà 



5 

bà T là 5,1m; phía Tây Bắc giáp đất nhà bà T là 6,6m + 7,9m).  

Bà Bùi Thị T2 và ông Trần Đức T5 có trách nhiệm đến cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền thực hiện các thủ tục đăng ký về đất đai theo quy định của pháp 

luật.  

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định án phí và tuyên quyền kháng cáo 

của các đương sự theo quy định của pháp luật. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 21/11/2019, Tòa án nhân dân huyện C, tỉnh 

Sơn La nhận được đơn kháng cáo của bà Trần Thị T là nguyên đơn; chị Nguyễn 

Thị T3, anh Nguyễn Ngọc T4 là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan kháng 

cáo không nhất trí với toàn bộ nội dung bản án sơ thẩm và yêu cầu Tòa án cấp 

Pc thẩm hủy toàn bộ bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện C, tỉnh Sơn La. 

Tranh tụng tại phiên tòa phúc thẩm: 

Người kháng cáo chị Nguyễn Thị T3 và người đại diện theo ủy quyền của 

người kháng cáo thay đổi nội dung kháng cáo, đề nghị Hội đồng xét xử phúc 

thẩm xem xét, đánh giá khách quan, toàn diện các tài liệu, chứng cứ do phía 

nguyên đơn cung cấp để chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Trường 

hợp Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận các yêu cầu khởi kiện của nguyên 

đơn thì nguyên đơn tự nguyện chịu chi phí giám định, chi phí xem xét, thẩm 

định tại chỗ và tự nguyện thanh toán cho phía bị đơn giá trị ngôi nhà cấp 4 theo 

biên bản làm việc về việc các bên tự thống nhất về giá trị tài sản đang tranh chấp 

lập ngày 14/11/2019. 

Bị đơn bà Trần Thị T2 không nhất trí và đề nghị Hội đồng xét xử phúc 

thẩm bác toàn bộ nội dung kháng cáo của bà Trần Thị T, chị Nguyễn Thị T3 và 

anh Nguyễn Ngọc T4. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phát biểu ý kiến về việc tuân 

theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa và của 

người tham gia tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án kể từ khi thụ lý cho đến 

trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án được thực hiện đúng quy định của Bộ 

luật tố tụng dân sự. 

Về việc giải quyết vụ án, Kiểm sát viên đề nghị: Chấp nhận kháng cáo của 

nguyên đơn bà Trần Thị T; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh Nguyễn 

Ngọc T4, chị Nguyễn Thị T3, sửa bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện C, 

tỉnh Sơn La như sau: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Trần Thị T về việc 

buộc gia đình bà Bùi Thị T2 tháo dỡ ngôi nhà lắp ghép, trả lại cho bà T quyền 

quản lý, sử dụng diện tích đất 100m2 tại tiểu khu 13, thị trấn C, huyện C, tỉnh 

Sơn La. Tuyên bố giấy chuyển nhượng nhà ở lập ngày 18/12/2003 vô hiệu. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm 

tra tại phiên tòa; căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa và ý kiến của Kiểm 

sát viên, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định: 
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[1] Về tố tụng: 

[1.1] Về việc xác định người tham gia tố tụng: Theo đơn khởi kiện và các 

tài liệu, chứng cứ kèm theo thì bà Trần Thị T chỉ khởi kiện yêu cầu Tòa án giải 

quyết tranh chấp với bà Bùi Thị T2, không khởi kiện ông Trần Đức T5 là chồng 

của bà T2 nên Tòa án cấp sơ thẩm xác định ông T là bị đơn là chưa chính xác. 

Do đó, cần xác định lại tư cách tham gia tố tụng của ông T5 là người có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan tham gia tố tụng với bên bị đơn theo quy định tại khoản 4 

Điều 68 và khoản 4 Điều 73 Bộ luật tố tụng dân sự. 

[1.2] Về phạm vi và yêu cầu khởi kiện: 

Trong quá trình giải quyết vụ án, anh Nguyễn Ngọc T4 và chị Nguyễn Thị 

T3 là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có yêu cầu độc lập; bị đơn 

không có yêu cầu phản tố nhưng trong phần quyết định của bản án, Tòa án cấp 

sơ thẩm lại tuyên “không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn 

bà Trần Thị T; yêu cầu của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chị Nguyễn 

Thị T3, anh Nguyễn Viết T4”; tuyên giao cho bị đơn được quyền sử dụng đất và 

tài sản trên đất đang tranh chấp trên đất; tuyên trách nhiệm của bị đơn trong việc 

thực hiện các thủ tục để đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật là vượt quá 

phạm vi đơn khởi kiện và yêu cầu của đương sự theo quy định tại Điều 5 Bộ luật 

tố tụng dân sự. 

[1.3] Về xử lý chi phí tố tụng: 

Mặc dù bản án sơ thẩm có nhận định về việc xử lý tiền tạm ứng chi phí 

xem xét, thẩm định tại chỗ nhưng không nhận định về việc xử lý tiền tạm ứng 

chi phí giám định và cũng không tuyên xử lý đối với những chi phí tố tụng này 

trong phần quyết định của bản án là thiếu sót, cần rút kinh nghiệm. 

[2] Về nội dung vụ án: 

Theo đơn khởi kiện, các bản tự khai và trong quá trình giải quyết vụ án, 

nguyên đơn bà T cho rằng bà không được trao đổi, bàn bạc với chồng bà là ông 

Nguyễn Viết S về việc bán đất cho gia đình bà Bùi Thị T2; không được ký vào 

Giấy chuyển nhượng nhà ở đề ngày 18/12/2003 và cũng không được nhận 

45.000.000đ để chuyển nhượng 100m2 đất của gia đình bà tại tiểu khu 13, thị 

trấn C, huyện C, tỉnh Sơn La cho gia đình bà T2. 

Bị đơn bà Bùi Thị T2 khẳng định có việc chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất vào ngày 18/12/2003 và việc chuyển nhượng được thực hiện tại nhà bà T; 

sau khi lập giấy tờ chuyển nhượng thì bà T, ông Nguyễn Viết S (chồng bà T) 

trực tiếp ký vào giấy tờ chuyển nhượng và bà T2 đã trực tiếp giao cho bà T số 

tiền 45.000.000đ theo thỏa thuận. 

Do lời khai của bà T và bà T2 có sự mâu thuẫn nên Tòa án cấp sơ thẩm đã 

tiến hành trưng cầu giám định để xác định chữ ký, chữ viết của bà T trong Giấy 

chuyển nhượng nhà ở đề ngày 18/12/2003 có phải là của bà T hay không. Tuy 

nhiên, theo Kết luận giám định số 303/C54-P5 ngày 28/8/2017 của Viện khoa 

học hình sự Bộ Công an và Công văn số 217/GĐKTHS-P11 của Phòng giám 



7 

định kỹ thuật hình sự Bộ Quốc Phòng thì không có căn cứ để xác định chữ ký 

trong giấy chuyển nhượng có phải là của bà T hay không. 

[3] Đối với lời khai của những người làm chứng: Ngoài lời khai của chị 

Phạm Thị L cho rằng được chứng kiến việc bà T trực tiếp ký vào giấy tờ chuyển 

nhượng đất đề ngày 18/12/2003 và chứng kiến việc bà bà T2 giao tiền cho bà T 

thì những người làm chứng bà Trần Thị L1 và ông Nguyễn Minh L2 đều không 

có mặt khi hai bên thực hiện việc chuyển nhượng. Tuy nhiên, giữa chị L và bà T 

từng có quan hệ mẹ chồng, con dâu (chị L là vợ anh Nguyễn Ngọc T4), đến năm 

2004 thì chị L ly hôn với anh T4, bà T cho rằng chị L có mâu thuẫn với bà T nên 

không thể sử dụng lời khai của chị L là căn cứ duy nhất để xác định có việc bà T 

ký vào giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhận tiền mua đất của bà 

T2 như chị L và bà T2 trình bày. 

[4] Đối với Giấy chuyển nhượng nhà ở đề ngày 18/12/2003: 

Mặc dù giấy chuyển nhượng được lập thành văn bản, có chữ ký của ông 

Nguyễn Viết S là chồng của bà Trần Thị T nhưng không có căn cứ để xác định 

chữ ký trong giấy chuyển nhượng là của bà T. Bà T cũng không thừa nhận được 

ký vào giấy chuyển nhượng này. Hơn nữa, trong giấy chuyển nhượng này cũng 

không có chữ ký của bà T2; không có chứng thực và không được đăng ký tại Ủy 

ban nhân dân cấp có thẩm quyền; không có đầy đủ các nội dung chủ yếu của 

hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định tại các Điều 691, 

692, 696, 705, 707, 708 Bộ luật dân sự năm 1995 và Điều 31 Luật Đất đai năm 

1993. Do đó, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (Giấy chuyển nhượng 

nhà ở) lập ngày 18/12/2003 vô hiệu. 

[5] Về hậu quả pháp lý của giao dịch vô hiệu: 

Theo quy định tại Điều 146 Bộ luật dân sự năm 1995 thì khi giao dịch dân 

sự vô hiệu, các bên khôi phục tình trạng ban đầu và hoàn trả cho nhau những gì 

đã nhận. Tuy nhiên, bà T không thừa nhận việc nhận tiền của bà T2; bà T2 cũng 

không chứng minh được việc đã giao cho bà T số tiền 45.000.000đ nên không 

có căn cứ để xem xét, giải quyết. 

Đối với ý kiến của anh Nguyễn Ngọc T4 cho rằng anh đã nhận 

45.000.000đ của bà T2 và đã sử dụng số tiền này cho mục đích chung của gia 

đình nhưng chị L không thừa nhận; bà T2 cũng khẳng định không được giao tiền 

cho anh T4. Hơn nữa, anh T4 cũng không có quyền chuyển nhượng đối với thửa 

đất đang tranh chấp nên nếu có việc anh T4 nhận tiền của bà T2 như anh T4 đã 

trình bày và giữa hai bên phát sinh tranh chấp thì bà T2 có quyền khởi kiện yêu 

cầu Tòa án giải quyết bằng một vụ án khác theo quy định của pháp luật. 

[6] Từ sự phân tích, nhận định nêu trên, thấy không có căn cứ để xác 

định có việc bà Trần Thị T đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bà Bùi 

Thị T2 vào ngày 18/12/2003; bà T2 cũng không chứng minh được việc đã trả 

tiền mua đất cho bà T; không chứng minh được việc đã sử dụng ổn định đối 

với diện tích đất đang tranh chấp. Trên thực tế, thửa đất này vẫn do gia đình bà 

T quản lý, sử dụng ổn định và ngay sau khi biết việc bà T2 xây dựng công trình 
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trên đất vào cuối năm 2016, đầu năm 2017 thì bà T đã có đơn yêu cầu các cơ 

quan có thẩm quyền xử lý đối với công trình xây dựng trên đất và khởi kiện 

đến Tòa án yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai với bà T2. Hiện nay, thửa đất 

này vẫn nằm trong tổng diện tích đất bà T được cấp theo Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất số A 027691 mang tên Trần Thị T do Ủy ban nhân dân tỉnh 

Sơn La cấp ngày 20/11/1992 nên xác định bà T có quyền sử dụng hợp pháp đối 

với diện tích đất đang tranh chấp. Do đó, cần chấp nhận kháng cáo của bà Trần 

Thị T và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, sửa bản án sơ thẩm, 

chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà T, buộc bà T2 phải tháo dỡ ngôi nhà trên 

thửa đất đang tranh chấp để trả lại đất cho gia đình bà T. 

[7] Đối với tài sản là một nhà khung sắt, lợp mái tôn trên thửa đất đang 

tranh chấp: Theo yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, lẽ ra phải buộc bị đơn tháo 

dỡ ngôi nhà nêu trên để trả lại đất cho nguyên đơn. Tuy nhiên, tại phiên tòa 

nguyên đơn đề nghị được thanh toán cho bị đơn 50.000.000đ tiền giá trị ngôi 

nhà theo biên bản thống nhất về giá tài sản đang tranh chấp lập ngày 14/11/2019 

giữa các đương sự. Xét đề nghị của nguyên đơn là hoàn toàn tự nguyện, không 

vi phạm điều cấm của Luật và không trái đạo đức xã hội nên cần chấp nhận. 

[8] Về chi phí tố tụng: 

Tại phiên tòa, nguyên đơn tự nguyện chịu toàn bộ chi phí xem xét, thẩm 

định tại chỗ và chí phí giám định phát sinh trong quá trình giải quyết vụ án nên 

cần chấp nhận. 

[9] Về án phí: 

Do sửa bản án sơ thẩm nên người kháng cáo không phải chịu án phí dân 

sự Pc thẩm và xác định lại nghĩa vụ chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định 

chung. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 2 Điều 308, Điều 309 Bộ luật tố tụng dân sự. 

Chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn bà Trần Thị T; người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan anh Nguyễn Ngọc T4 và chị Nguyễn Thị T3, sửa bản án dân 

sự sơ thẩm số 25/2019/DS-ST ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Tòa án nhân dân 

huyện C, tỉnh Sơn La như sau: 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Trần Thị T về việc: Buộc bà Bùi 

Thị T2 và ông Trần Đức T5 phải trả lại cho bà T 89,4m2 đất tại tiểu khu 13, thị 

trấn C, huyện C, tỉnh Sơn La, nằm trong tổng diện tích đất được cấp theo Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số A 027691 mang tên bà Trần Thị T do Ủy ban 

nhân dân tỉnh Sơn La cấp ngày 20/11/1992. 

Đất có vị trí tiếp giáp như sau: Phía Đông Bắc giáp đường Quốc lộ 6 là 

5m; phía Đông Nam giáp đất nhà ông bà H - V là 2,4m + 13,1m + 1,9m; phía 
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Tây Nam giáp đất nhà bà T là 5,1m; phía Tây Bắc giáp đất nhà bà T là 6,6m + 

7,9m + 2,7m. 

Trong đó: Phần đất nằm trong hành lang giao thông là 13m2 (hành L1g 

giao thông tính từ tim đường vào là 15,5m) (cụ thể: Phía Đông Bắc giáp đường 

Quốc lộ 6 là 5m; phía Đông Nam giáp đất nhà ông bà H - V là 2,4m; phía Tây 

Nam giáp đất nhà bà T2 là 5m; phía Tây Bắc giáp đất nhà bà T là 2,7m); phần 

đất nằm ngoài hành lang giao thông là 76,4m2 (cụ thể: Phía Đông Bắc giáp 

phần đất bà T2 đang sử dụng nằm trong hành lang giao thông 5m; phía Đông 

Nam giáp đất nhà ông bà H - V là 13,1m + 1,9m; phía Tây Nam giáp đất nhà 

bà T là 5,1m; phía Tây Bắc giáp đất nhà bà T là 6,6m + 7,9m). 

(Có sơ đồ khu đất kèm theo) 

2. Chấp nhận việc bà Trần Thị T tự nguyện thanh toán cho bà Bùi Thị T2 

và ông Trần Đức T5 50.000.000đ (năm mươi triệu đồng) tiền giá trị của một nhà 

khung sắt, lợp mái tôn có diện tích 32,5m2 (chiều rộng 5m, chiều dài 6,5m) theo 

biên bản thống nhất về giá tài sản đang tranh chấp giữa các đương sự lập ngày 

14/11/2019. 

3. Giao cho bà Trần Thị T được quyền quản lý, sử dụng một nhà khung 

sắt, lợp mái tôn có diện tích 32,5m2 (chiều rộng 5m, chiều dài 6,5m) trên thửa 

đất đang tranh chấp nêu trên. 

4. Về chi phí tố tụng: Chấp nhận việc bà Trần Thị T tự nguyện chịu toàn 

bộ chi phí giám định và chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ phát sinh trong quá 

trình giải quyết vụ án. 

5. Về án phí: 

Bà Trần Thị T không phải án phí dân sự phúc thẩm, không phải chịu án 

phí dân sự sơ thẩm và được trả lại 600.000đ (sáu trăm nghìn đồng) tiền tạm ứng 

án phí đã nộp theo biên lai thu tiền số AA/2013/03714 ngày 20/6/2017 và số 

AA/2016/0003511 ngày 21/11/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện C, 

tỉnh Sơn La. 

Anh Nguyễn Ngọc T4 (Nguyễn Văn T4, Nguyễn Viết T4) và chị Nguyễn 

Thị T3 không phải chịu án phí dân sự phúc thẩm, mỗi người được trả lại 

300.000đ (ba trăm nghìn đồng) tiền tạm ứng án phí theo các biên lai thu tiền có 

số lần lượt là AA/2016/0003512, AA/2016/0003514 ngày 21/11/2019 của Chi 

cục Thi hành án dân sự huyện C, tỉnh Sơn La. 

Bà Bùi Thị T2 phải chịu 300.000đ (ba trăm nghìn đồng) tiền án phí dân sự 

sơ thẩm. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (ngày 

16/01/2020). 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự 

nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 
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7, 7a, 7b và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện 

theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

 

 

  
Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Sơn La; 

- TAND huyện C; 

- Chi cục THADS huyện C; 

- Những người tham gia tố tụng; 

- Phòng KTNV&THA; 

- Tổ Hành chính tư pháp; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Hải 
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